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Received:  14/02/2022 This study contributes a method in order to determine fish sex using 

the regression of some morphological measurements of squaretail 

mullet Ellochelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825). A total of 656 

fish samples were collected by trawl nets at four coastal sites from 

Ben Tre to Tra Vinh, Soc Trang and Bac Lieu during a period of 10 

months from March to October 2021. After collection, fish samples 

were transferred to the laboratory to measure the total length (TL), 

standard length (SL), body height (BH) and head length (HL) before 

surgery to determine the fish sex based on gonads. The results of 

regression analysis of TL-SL, TL-BH and TL-HL showed that BH and 

HL could be used to determine the sex of this fish as BH, and HL of 

females increased dominantly than males. In addition, SL, BH and HL 

could be used to estimate when fish was caught (e.g., the dry or wet 

season). 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  14/02/2022 Nghiên cứu này bổ sung phương pháp xác định giới tính của cá dựa 

vào mối quan hệ hồi quy của một số chỉ số hình thái cơ thể của cá đối 

đuôi bằng Ellochelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825). Tổng số 

656 mẫu cá được thu bằng lưới đáy tại bốn điểm ven biển từ Bến Tre 

đến Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu, trong 10 tháng từ tháng 03 đến 

tháng 10 năm 2021. Sau khi thu, mẫu cá được chuyển về phòng thí 

nghiệm để xác định chiều dài tổng (TL), dài chuẩn (SL), cao thân 

(BH) và dài đầu (HL) trước khi giải phẫu để xác định chính xác giới 

tính dựa vào tuyến sinh dục. Kết quả phân tích các mối quan hệ hồi 

quy TL-SL, TL-BH và TL-HL cho thấy BH và HL có thể sử dụng để 

xác định giới tính của loài cá này BH và HL tăng trưởng ưu thế ở cá 

cái so với cá đực. Ngoài ra, dựa vào SL, BH và HL cũng có thể xác 

định được thời điểm thu mẫu là mùa mưa hay mùa khô. 
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1. Giới thiệu 

Họ cá Đối Mugilidae gồm 26 chi và 78 loài phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và ôn đới; và 

nhiều loài trong chúng có thể phân bố được cả vùng nước mặn, lợ và ngọt [1]. Cá đối đuôi bằng 

Ellochelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) là một trong số những loài cá rộng muối nhưng 

phân bố tập trung chủ yếu ở vùng nước lợ - vùng cửa sông ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) [2]. Loài cá này thường có 16 tia vây ngực, 16 vảy kết mạc, 25-29 vảy dọc, mõm cá 

trưởng thành dài hơn so với đường kính mắt, con non ngắn hơn, mỡ mí mắt kém phát triển, tạo 

thành vành hẹp quanh mắt. Ở mặt lưng có màu ô liu, hai bên sườn và bụng từ bạc đến trắng, ở 

sườn có khoảng 6 sọc màu nâu được hình thành bởi các dọc trên vảy, các vây màu trắng hơi vàng 

với các rìa sẫm màu ngoại trừ vây đuôi màu vàng và phần lưng màu đen ở ngực và phần bụng 

màu vàng [3]. Loài cá này phân bố ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Biển Đỏ và Đông Phi 

đến quần đảo Tuamoto, Bắc đến Nam Nhật [3]. 

Việc phân biệt giới tính ở cá có vai trò quan trọng trong nghiên cứu sinh học và sinh thái học 

của chúng, và nhiều loài cá có thể phân biệt giới tính dễ dàng dựa vào màu sắc, ví dụ, cá 

Periophthalmodon septemradiatus đực có vây lưng dài nhiều màu sắc sặc sỡ hơn cá cái [4]. Một 

số loài cá khác trong nhóm cá bống cũng có thể phân biệt giới tính của chúng thông qua gai phụ 

sinh dục (hình tam giác nhọn ở cá đực và oval ở cá cái) có thể kể đến như Boleophthalmus 

boddarti [5], Parapocryptes serpersater [6], Butis butis [7], Eleotris melanosoma [8], 

Periophthalmodon schlosseri [9], Periophthalmodon septemradiatus [10] và Butis koilomatodon 

[11]. Trong một số trường hợp khác thì cần giải phẫu để phân biệt đực cái thông qua buồng tinh 

và buồng trứng. Cá đối đuôi bằng cũng là một trong những nhóm cá cần phải được giải phẫu để 

phân biệt đực cái thông qua tuyến sinh dục, khi đó nhà nghiên cứu phải mất nhiều thời gian cũng 

như phải gây chết mẫu.  

Vì vậy, việc tìm giải pháp khác trong việc xác định giới tính mà không gây chết cá cũng như 

rút ngắn thời gian trong việc xác định giới tính của cá là cần thiết. Việc sử dụng mối tương quan 

giữa chiều dài tổng (TL) và chiều dài chuẩn (SL), chiều dài đầu (HL), chiều cao thân (BH) để 

phân biệt đực cái đã được một số tác giả sử dụng trong thời gian gần đây như cá Glossogobius 

sparsipapillus [12]. Ngoài ra, thông qua mối quan hệ này còn có thể xác định được mùa thu mẫu 

của cá. Do đó, nghiên cứu này muốn xác nhận xem có thể dùng các mối tương quan trên để phân 

biệt giới tính cho loài E. vaigiensis ở ĐBSCL hay không? Và có thể dùng mối quan hệ này để xác 

định mùa thu mẫu của cá hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã tiến hành thu mẫu tại 

bốn điểm ven biển ĐBSCL – nơi chúng thường xuất hiện nhiều trong 10 tháng, từ 03/2021 đến 

10/2021. Kết quả nghiên cứu có thể phần nào đó bổ sung thêm phương pháp phân biệt giới tính 

của loài cá này và một số loài cá có đặc điểm tương tự. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu thập và phân tích mẫu 

Mẫu E. vaigiensis trong nghiên cứu này được thu thập hàng tháng từ tháng 03 đến tháng 10 

năm 2021 (Hình 1). Mẫu cá được thu trực tiếp và gián tiếp thông lưới đáy của ngư dân địa 

phương. Tại các điểm thu mẫu, mẫu cá được cố định bằng formalin 10% sau khi đánh bắt được. 

Sau đó, quá trình phân tích sẽ diễn ra khi mẫu về đến phòng thí nghiệm. Ở đây, cá sẽ được xác 

định giới tính thông qua đặc điểm hình thái tuyến sinh dục và tiến hành đo các chỉ tiêu hình thái 

bao gồm: chiều dài tổng (TL), chiều dài chuẩn (SL), chiều cao thân (BH) và chiều dài đầu (HL). 
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Hình 1. Bản đồ các điểm thu mẫu (1: Thạnh Phú, Bến Tre; 2: Duyên Hải, Trà Vinh; 3: Trần Đề, Sóc 

Trăng; và 4: Đông Hải, Bạc Liêu; Nguồn: Google map 16/12/2021) 

2.2. Phân tích dữ liệu 

Theo Minos và cộng sự [13], mối tương quan của chiều dài tổng (TL) và các thông số hình 

thái của cá được xác định dựa vào công thức Y=aTLb. Trong đó, Y là kích thước của các thông 

số chiều dài chuẩn (SL), chiều cao thân (BH) và chiều dài đầu (HL). Các chữ cái a và b trong 

công thức là các hệ số hồi quy, a là điểm chặn và b là độ dốc. Các biến được xác định bằng cách 

so sánh độ dốc và giá trị đẳng áp của một biến bằng cách sử dụng kiểm định t. Các biến hình thái 

được phân loại thành tương quan ưu thế (A+) nếu độ dốc đáng kể cao hơn một, tương quan kém 

ưu thế (A-) nếu độ dốc thấp hơn một và đẳng áp (I) nếu độ dốc bằng một. Ngoài ra phép thử t 

cũng được dùng để xem hệ số b có thay đổi theo giới tính và mùa vụ hay không? Phần mềm 

SPSS v21 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Tất cả các so sánh được xác định ở mức ý nghĩa 

5%. 

3. Kết quả và bàn luận 

Kết quả các phép đo hình thái của 656 (289 cá cái và 367 cá đực) cá thể cá đối cho thấy các số 

liệu hình thái có sự khác biệt theo giới tính và mùa. Ở cá cái, mối quan hệ hồi quy giữa TL và SL 

được xếp vào nhóm A+ (Bảng 1). Điều này cho thấy ở cá cái, quá trình phát triển của chiều dài 

chuẩn tương đối nhanh hơn so với chiều dài tổng của cá. Kết quả này cũng được tìm thấy ở cá 

đực (Bảng 1). Qua đó cho thấy, sự phát triển của chiều dài chuẩn ở loài cá này khá đồng đều giữa 

cá đực và cá cái. Mối quan hệ hồi quy của TL với BH của cá cái và cá đực được xếp vào hai 

nhóm khác nhau. Mối quan hệ hồi quy của TL-BH của cá đực được xếp vào nhóm A-. Qua đó 

cho thấy chiều cao thân của cá đực ở loài cá này phát triển tương đối chậm so với chiều dài tổng 

(Bảng 1). Trong khi đó, mối quan hệ hồi quy TL-BH ở cá cái của loài cá này được xếp vào nhóm 

I. Kết quả này cho thấy ở cá cái, quá trình phát triển chiều dài đầu tương đương chiều dài tổng 

(Bảng 1). Mối quan hệ hồi quy giữa TL và HL của cá cái và cá đực được xếp vào hai nhóm khác 

nhau. Mối quan hệ hồi quy của TL-HL của cá cái được xếp vào nhóm I. Điều này cho thấy, chiều 

dài đầu và chiều dài tổng có sự phát triển tương đương. Mối quan hệ hồi quy của TL-HL của cá 

đực được xếp vào nhóm A-. Qua đó cho thấy, chiều dài đầu của cá đực có sự phát triển tương đối 

chậm so với chiều dài tổng (Bảng 1). Từ hai mối quan hệ TL-BH và TL-HL có thể thấy được việc 

phân biệt giới tính ở loài cá này có thể dựa vào sự phát triển của chiều cao thân và chiều dài đầu. 
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Từ kết quả này có thể thấy được đây là một biện pháp phân biệt giới tính tiềm năng ở các loài cá. 

Hiện tại, trên thế giới đã có một số nghiên cứu ở các loài cá khác đã sử dụng phương pháp này có 

thể kể đến như: Heterotis niloticus [14], Zacco koreanus [15]. Ở Việt Nam, phương pháp này đã 

được áp dụng trên loài Glossogobius sparsipapillus [12] phân bố ở ĐBSCL. 

Bảng 1. Mối quan hệ hồi quy của chiều dài tổng (TL) với dài chuẩn (SL), cao thân (BH) và dài đầu (HL) 

của cá đối đuôi bằng theo giới tính 

Chỉ số t P 
Hình thức  

tăng trưởng 
b SEb a SEa n F P ts P 

Cá cái             

SL 103,61 0,00 A+ 1,11 0,01 0,59 0,02 289 10735,43 0,00 9,55 0,00 

BH 30,00 0,00 I 0,98 0,03 0,17 0,02 289 899,94 0,00 -0,67 0,51 

HL 54,63 0,00 I 0,98 0,02 0,22 0,01 289 2984,02 0,00 -1,33 0,18 

Cá đực             

SL 149,08 0,00 A+ 1,04 0,01 0,72 0,01 367 22225,11 0,00 5,71 0,00 

BH 28,86 0,00 A- 0,94 0,03 0,19 0,02 367 833,02 0,00 -2,03 0,04 

HL 65,86 0,00 A- 0,94 0,01 0,25 0,01 367 4337,34 0,00 -4,00 0,00 

 

Kết quả phân tích mối quan hệ giữa các thông số hình thái vào mùa khô cho thấy cá E. 

vaigiensis phát triển chiều dài tổng và chiều dài chuẩn với tốc độ tương đương nhau (I, Bảng 2). 

Ở mùa mưa, E. vaigiensis có sự phát triển chiều dài chuẩn ưu thế hơn so với chiều dài tổng (A+). 

Ở mối quan hệ hồi quy của TL-BH có sự khác biệt giữa hai mùa. Cụ thể mối quan hệ này được 

xếp vào nhóm A- vào mùa khô và I vào mùa mưa. Điều này cho thấy, chiều cao thân ở mùa mưa 

đã phát triển mạnh hơn so với mùa khô. Mặt khác, đối với kết quả hồi quy TL-HL ở cá đối vào 

mùa khô được xếp vào nhóm I. Điều đó cho thấy vào mùa khô ở cá E. vaigiensis chiều dài tổng 

và chiều dài đầu có sự phát triển tương đương. Vào mùa mưa, mối quan hệ này được xếp vào 

nhóm A-. Qua đó cho thấy, chiều dài đầu của cá đối phát triển khá chậm so với chiều dài tổng 

vào mùa mưa. Từ các mối quan hệ này cho thấy, loài cá này có sự biến đổi hình thái giữa mùa 

mưa và mùa khô 

Bảng 2. Mối quan hệ hồi quy của chiều dài tổng (TL) với dài chuẩn (SL), cao thân (BH) và dài đầu (HL) 

của cá đối đuôi bằng theo mùa 

Chỉ số t P 
Hình thức  

tăng trưởng 
b SEb a SEa n F P ts P 

Mùa khô             

SL 112,15 0,00 I 1,00 0,01 0,80 0,02 219 12577,38 0,00 0,22 0,82 

BH 16,53 0,00 A- 0,85 0,05 0,24 0,04 219 273,27 0,00 -3,00 0,00 

HL 37,98 0,00 I 0,96 0,03 0,24 0,02 219 1442,21 0,00 -1,72 0,09 

Mùa mưa             

SL 138,45 0,00 A+ 1,08 0,01 0,65 0,02 437 19168,25 0,00 9,50 0,00 

BH 37,68 0,00 I 0,97 0,03 0,18 0,01 437 1419,99 0,00 -1,27 0,21 

HL 77,25 0,00 A- 0,95 0,01 0,24 0,01 437 5966,89 0,00 -3,92 0,00 

4. Kết luận 

Kết quả phân tích cho thấy BH và HL có thể dùng để phân biệt giới tính của  

E. vaigiensis vì BH và HL tăng trưởng ưu thế hơn ở cá cái và tương đương ở cá đực khi cùng so 

sánh với TL. Thêm vào đó, SL, BH và HL có thể dùng xác định được mùa đánh bắt loài cá này do 

SL và BH tăng trưởng ưu thế mùa mưa, trong khi đó HL tăng trưởng ưu thế vào mùa khô. 

Lời cám ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi VINGROUP và được hỗ trợ bởi Quỹ Đổi mới Vingroup 
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